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Thời gian thi: ..... phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)


Vẽ trên cùng 1 sơ đồ (chú thích đầy đủ) mạch điện liên kết điều khiển các cảm biến

+ Áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp (TOYOTA)
+ Vị trí bướm ga loại công tắc (dương chờ hoặc âm chờ  của TOYOTA)
 với  ECU động cơ. Trình bày nguyên lý hoạt động của từng cảm biến.

Câu 2: (2 điểm)
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Trình bày công dụng, chức năng của các tính hiệu G; Ne (TOYOTA). Trong quá trình điều kiển lượng phun nhiên liệu.

Câu 3: (2 điểm)

Cho sơ đồ hệ thống đánh lửa. Hãy 

+ Chú thích đầy đủ tên gọi các chi tiết trong hệ thống

+ Trình bày công dụng của chi tiết 4; 5 trong hệ thống

Câu 4: (3 điểm)


Vẽ sơ đồ (chú thích đầy đủ) hệ thống điều khiển bơm nhiên liệu(xăng) loại có ECU điều khiển. 


Trình bày nguyên lý hoạt động mạch điện vừa vẽ.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
	TRƯỞNG KHOA


	TỔ TRƯỞNG


	GIÁO VIÊN

Hoàng Phúc Bảo
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Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP  (12+2)
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Thời gian thi: ..... phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)


Vẽ trên cùng 1 sơ đồ (chú thích đầy đủ) mạch điện liên kết điều khiển các cảm biến

+ Vị trí piston(G loại 4 răng) và tốc độ động cơ(Ne loại 24 răng)(TOYOTA)

+ Vị trí bướm ga loại công tắc (dương chờ hoặc âm chờ  của TOYOTA)
với ECU động cơ. Trình bày nguyên lý hoạt động của từng cảm biến.

Câu 2: (2 điểm)


Trình bày công dụng, chức năng của các tính hiệu PIM; IDL (TOYOTA). Trong quá trình điều kiển lượng phun nhiên liệu.

Câu 3: (3 điểm)


Vẽ sơ đồ (chú thích đầy đủ) hệ thống điều khiển bơm nhiên liệu(xăng) loại có ECU điều khiển. 


Trình bày nguyên lý hoạt động mạch điện vừa vẽ.

Câu 4: (2 điểm)

Cho sơ đồ hệ thống đánh lửa. Hãy 

+ Chú thích đầy đủ tên gọi các chi tiết trong hệ thống

+ Trình bày công dụng của chi tiết 4; 5 trong hệ thống

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
	TRƯỞNG KHOA


	TỔ TRƯỞNG


	GIÁO VIÊN

Hoàng Phúc Bảo




        ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2015 – 2016


Bậc đào tạo: TRUNG CẤP


Học phần: HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG CƠ ÔTÔ
Lớp:  16TCT;TN-Ô  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 
NỘI DUNG

	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	CÂU 1

(3 điểm)
	+ Áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp




+ Vị trí bướm ga loại công tắc (âm chờ hoặc dương chờ)
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(Chỉ cần xác định chân chung của ECU và cảm biến)

Trình bày nguyên lý hoạt động của từng cảm biến.


Áp suất tuyệt đối đường ống nạp: Khi tải thay đổi, áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp sẽ thay đổi và chuyển thành tín hiệu điện thế báo về ECU để tính ra lượng không khí đi vào  xy-lanh  động cơ. Sau đó, dựa vào giá trị này ECU sẽ điều khiển thời gian mở kim phun và thời điểm đánh lửa (đối với động cơ TCCS hoặc ECCS…).



Vị trí bướm ga loại công tắc dương chờ: Điện áp 5V đi qua một điện trở trong ECU đưa đến cực TL và cực. Ở vị trí cầm chừng, điện áp từ cực TL qua công tắc tiếp xúc IDL về lại ECU. Ở vị trí toàn tải, điện áp từ cực TL qua công tắc tiếp xúc PSW về lại ECU.

(Vị trí bướm ga loại công tắc âm chờ: Điện áp 5V đi qua một điện trở trong ECU đưa đến cực IDL và cực PSW. Ở vị trí cầm chừng, điện áp từ cực IDL qua công tắc tiếp xúc được nối âm. 

Ở vị trí toàn tải, điện áp từ cực PSW qua công tắc tiếp xúc được nối âm. 
)


	0,75
0,75
0,75

0,75


	CÂU 2

(2 điểm)
	Công dụng

Chức năng điều kiển lượng phun nhiên liệu

G

Tính hiệu cảm biến vị trí piston, báo cho ECU biết 

vị trí điểm chết trên của piston

Quyết định thời gian phun cơ bản

Hiệu chỉnh cắt nhiên liệu và làm đậm để tăng công suất
Ne

Tính hiệu Cảm biến tốc độ động cơ dùng để  đo  tốc độ động cơ

Quyết định thời gian phun cơ bản

Hiệu chỉnh cắt nhiên liệu và làm đậm để tăng công suất

	0,1

0,1



	CÂU 3

(2 điểm)
	Tụ điện (4): dùng để hấp thụ dòng hồ quang điện trong quá trình đóng mở tiếp điểm, chức năng này giúp bảo vệ tiếp điểm giảm được hiện tượng cháy rỗ trong quá trình hoạt động làm tăng tuổi thọ của tiếp điểm cho phép ngắt dòng sơ cấp nhanh hơn và ngoài ra giúp tiếp điểm bền hơn.



Điện trở (5): được sử dụng để giảm số vòng dây của cuộn sơ cấp, giúp cải thiện tăng áp của cuộn sơ cấp ở tốc độ cao. Giữ cho bôbin không bị nóng hay cháy khi động cơ ngừng mà ta quên tắt công tắc máy. Giữ  cho  bôbin  không  bị  nóng  khi  động  cơ  chạy  chậm
	1

0,5

0,5

	CÂU 4

(3 điểm)
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Việc điều khiển này làm giảm tốc độ của bơm nhiên liệu và giảm độ hao mòn của bơm khi không cần thiết cung cấp nhiên liệu

Dòng điện chạy qua tiếp điểm B và qua điện trở, bơm sẽ làm việc ở tốc độ thấp

Khi động cơ đang khởi động, hoạt động ở tốc độ cao hoặc tải lớn, ECU sẽ chuyển mạch tiếp điểm sang vị trí A và bơm sẽ hoạt động ở tốc độ cao 
	2

1


GIÁO VIÊN RA ĐỀ THI
        (Ký, ghi rõ họ tên)
        ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
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NĂM HỌC:  2015 – 2016
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                              NỘI DUNG

	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	CÂU 1

(3 điểm)
	+ Vị trí piston và tốc độ động cơ






+ Vị trí bướm ga loại công tắc (âm chờ hoặc dương chờ)
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(Chỉ cần xác định chân chung của ECU và cảm biến)


Vị trí piston và tốc độ động cơ: Khi cựa răng  của rotor không nằm đối diện cực từ, thì từ thông đi qua cuộn cảm ứng sẽ có giá trị thấp vì khe hở không khí lớn nên có từ trở cao. Khi một cựa răng đến gần cực từ của cuộn dây, khe hở không khí giảm dần khiến từ thông tăng nhanh. Như vậy, nhờ sự biến thiên từ thông, trong cuộn dây sẽ xuất hiện một sức điện động cảm ứng. suất điện động này được ECU nhận biết nhằm xác định tốc độ động cơ và vị trí piston.




Vị trí bướm ga loại công tắc dương chờ: Điện áp 5V đi qua một điện trở trong ECU đưa đến cực TL và cực. Ở vị trí cầm chừng, điện áp từ cực TL qua công tắc tiếp xúc IDL về lại ECU. Ở vị trí toàn tải, điện áp từ cực TL qua công tắc tiếp xúc PSW về lại ECU.


(Vị trí bướm ga loại công tắc âm chờ: Điện áp 5V đi qua một điện trở trong ECU đưa đến cực IDL và cực PSW. Ở vị trí cầm chừng, điện áp từ cực IDL qua công tắc tiếp xúc được nối âm. 

Ở vị trí toàn tải, điện áp từ cực PSW qua công tắc tiếp xúc được nối âm.) 

	0,75
0,75
0,75
0,75

	CÂU 2

(2 điểm)
	Công dụng

Chức năng điều kiển lượng phun nhiên liệu

THW

Tính hiệu để xác định nhiệt độ nước làm mát, cũng chính là nhiệt độ động cơ

Hiệu chỉnh làm đậm để khởi động và/hoặc hâm nóng

PIM

Dùng để đo áp suất tuyệt đối trên đường ống nạp

Quyết định thời gian phun cơ bản

Hiệu chỉnh làm đậm để tăng công suất


	1
1


	CÂU 3

(3 điểm)
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Việc điều khiển này làm giảm tốc độ của bơm nhiên liệu và giảm độ hao mòn của bơm khi không cần thiết cung cấp nhiên liệu

Dòng điện chạy qua tiếp điểm B và qua điện trở, bơm sẽ làm việc ở tốc độ thấp

Khi động cơ đang khởi động, hoạt động ở tốc độ cao hoặc tải lớn, ECU sẽ chuyển mạch tiếp điểm sang vị trí A và bơm sẽ hoạt động ở tốc độ cao 
	2

1

	CÂU 4

(2 điểm)
	Tín hiệu IGT(4): tín hiệu đánh lửa. Do ECU phát ra dựa trên các tín hiệu Ne; G. Nó có tác dụng đóng ngắt tranzitor trong IC đánh lửa, điều này làm đóng mở dòng sơ cấp để điều khiền nó chạy một cách gián đoạn.





Tín hiệu IGF(5): tín hiệu khẳng định. Do IC đánh lửa phát ra khi dòng sơ cấp đạt đến trị số ấn định. Nếu ECU không nhận được tín hiệu IGF, ECU sẽ cho ngừng phun nhiên liệu.
	1

0,5

0,5


                                                                                         GIÁO VIÊN RA ĐỀ THI
        (Ký, ghi rõ họ tên)
Đề số 1





Đề số 2
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